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DANH SÁCH BỆNH VIỆN BẢO LÃNH VIỆN PHÍ 

SẢN PHẨM PHÚC AN SINH 

 
STT BỆNH VIỆN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI FAX 

TP. HỒ CHÍ MINH 

NỘI TRÚ    

1 BV An Sinh 
Số 10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú 

Nhuận 
08 3845 7777 08 3 847 6734 

2 BV Pháp Việt 
06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP.HCM 
08 3411 3333 08 5 411 3334 

3 BV Colombia 
Số 1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh 
08 3803 0678 08 3 803 0677 

4 BV Triều An 
Số 425 Kim Dương Vương, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân 
08 3750 8888 08 3 751 0915 

5 BV Hoàn Mỹ Sài Gòn 
60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận 

Phú Nhuận, TP. HCM 
08 3995 9868 

08 3995 9870 

08 3 931 1940 

6 BV Phụ sản Mekong 243A Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình 08 3844 2986  

7 BV Tai mũi họng Sài Gòn 
01-03 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Kho, 

Quận 1 
08 3821 3456 08 3 821 0799 

8 BV Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Quận 1, HCM 08 5404 2829  

RĂNG    

9 Nha khoa Song Phát 
CS1 :168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú 

Nhuận, TPHCM 

CS2 :331 Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, 

TPHCM 

CS3 :198 XVNT, Phường 21, Bình Thạnh 

 08 3995 8149 

 08 3929 1337 

( 84 8) 35180407 

Anh Trí 

 

 

10 Nha khoa Nhật Nam 

CN Phan Đình Phùng: 332, Phan Đình Phùng, 

Phường 1, Quận Phú Nhuận , TPHCM  

CN Cộng Hòa: 06,Cộng Hòa, Phường 4, Quận 

Tân Bình,TPHCM 

CN Hoàng Văn Thụ: 457 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 4, Quận Tân Binh, TPHCM 

CN Trần Quang Diệu: 10A, Trần Quang Diệu, 

Phường 14, Quận 3,TP HCM 

 08 3970 2206 
Mr Hân: 

0903832829 

11 

Nha khoa Xanh Pon 

50 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1, TP HCM 

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM 

 08 3827 9449 

 08 3840 4707 

Anh Kiên 

0913335125 

12 Nha khoa Nhật Tân 
Chi nhánh 1:10 Lam Sơn,KP3, Phường Linh 

Tây, Thủ Đức, TP HCM 

 08 3720 2844 

 08 32246 7418 
  

13 PK Nha khoa Việt Giao 
71 Phạm Ng c Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.H  

Ch  Minh 
 08 3820 4103  

Chị Tuyền:  

0126 3890 422 

14 PK Vinmec Đồng Khởi 
72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Tr ng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 
 08 3520 3388 Phòng Bảo Hiểm 

15 Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ  
113-115 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Quận 1, 

TP.HCM 
 08 3820 2039  

 

 

16 Nha khoa Saido 

99 Trần Huy Liệu phường 12, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM 

185 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, TP.HCM 

 08 3997 5654 

 08 3507 4923 

 

THANH HÓA 
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NỘI TRÚ    

 

17 
BV Đa khoa ACA 

315B QL 1A, P.Phú Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh 

Hóa 
(037) 377 6989 

Anh Sơn: 

0919889972 

Chị Hải: 

0963458351 

CẦN THƠ 

NỘI TRÚ    

18 BV Hoàn Mỹ Cửu Long 
Lô 20 Quang Trung, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng 

0710 9 917 901 0710 3917 355 

19 
BV Phụ sản Quốc tế Phƣơng Châu 300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TPCT 

 0710 3485 485 hoặc 

0710 222 555 – 

0710 222 836 

Chị Huy 

0939987227 

Chị Vy 

0907 700 792 

LÂM ĐỒNG 

NỘI TRÚ    

20 BV Hoàn Mỹ Đà Lạt 
Đường Mimosa, tiểu khu 156, P.10, TP Đà 

Lạt, Lâm Đ ng 
063 511 0073 063 511 0073 

ĐỒNG NAI 

NỘI TRÚ    

21 BV Quốc tế Đồng Nai 
1048A Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, 
TP Biên Hòa, Đồng Nai 

 0613 955 955 
Chị Thanh Nhàn 
0933956786 
Luu Thao Vy - Ext:  
1288 22 

BV Chuyên khoa RHM Việt Anh 

Đức 

3/10 - 3/11, KP6, đường Đồng Khởi, Phường 
Tan Hiệp, TP Biên Hòa 

 061 8823 468 
Anh Hùng 
0936792829 

QUẢNG NINH 

NỘI TRÚ    

23 BV Đa khoa Bãi Cháy 
Đường Hạ Long, Phường Giếng Đáy, TP. Hạ 

Long 
 033 384 6557 

Chị Hạnh: 

0913.266.155 

HẢI PHÒNG 

NỘI TRÚ    

24 BV Đại học Y Hải Phòng 
số 225C Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 
 0313 736 285 

Chị Liễu 

01238977969 

KIÊN GIANG 

NỘI TRÚ    

25 
BV Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 

Quốc 

Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, 

Tỉnh Kiên Giang. 
 0773 519 999 

Mr. Thái (phòng bảo 

hiểm) 

ĐÀ NẴNG 

NỘI TRÚ    

26 BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng 
161 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê 

 0511 3650 676 
0511 3650 272 

27 BV Phụ nữ Đà Nẵng 26C Chu Văn An, Đà Nẵng  0511 2222055 
Anh Th   

093 670 2796 

28 BV Tâm trí Đà Nẵng 64 CMT8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ  0511 3679 555 
Chị Linh  

093 630 3656 

HÀ NỘI 

NỘI TRÚ    

29 BV Việt Pháp Hà Nội Số 01 Phương Mai, Q. Đống Đa 04 3577 1100 04 3 576 4443 
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30 
BV Đa khoa Quốc tế Vinmec 

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
04 3975 3556 Phòng bảo hiểm 

31 BV Hữu Nghị Việt Đức – Khoa tự 

nguyện 1C 

Số 40 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm 04 3828 9402 04 3828 9402 

32 BV Đa khoa Trí Đức 
Số 219 Lê Duẩn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

04 3942 9999 04 3942 9486 

 

33 

 

BV Bƣu điện Hà Nội 
Số 228 Lê Tr ng Tấn, Q. Hoàng Mai 04 3640 1888 

Thủy: 0916361699 

 

04 3640 2264 

 

34 
 

BV Nhiệt đới Trung ƣơng 
Số 78, đường Giải Phóng - Hà Nội (trong khu 

Bệnh viện Bạch Mai) 

 

04. 3576 4305 
 

04 3925 3727 

 

35 
 

BV Phụ sản An Thịnh 
Số 496 Phố Bạch Mai – P. Trương Định – Q. 

Hai Bà Trưng - HN 

 

04 6250 4455 
 

04.6278 1734 

36 BV Đa khoa quốc tế Thu Cúc 286 Thụy Khê, Tây H  , HN   04 3835 5555 04 3835 5555 

 
37 

BV Giao thông Vận tải Trung 

ƣơng 
1191 Đường Láng, Hà Nội   04 3766 4751  

38 BV Phụ sản An Thịnh 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội   04 6250 4455  

39 
BV Đa khoa Tâm Anh 

30A Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 
04 3872 3872 

A.Tuấn Anh 

09039881586 

A Biên 0915023582 

RĂNG    

40 Nha Khoa Nguyễn Du* 
Số 2-4 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

04 3943 2658 04 3943 2658 

 

41 

 

Phòng khám Medelab* 

41 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 
 

04 3941 1696 

 

04 3941 1689 

42 Nha khoa Úc Châu * 
03 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

04 3944 5216 04 3944 5908 

43 Nha khoa LÊ HƢNG Tầng 2, 214 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa  HN 04 353 3014 Chị Thư 

44 Nha khoa Quốc tế Việt Pháp Số 24 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 04 3783 5768 Chị Phương 

45 BV Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 286 Thụy Khê, Tây H  , HN 04 3835 5555 
Chị Hường  

090 456 2252 

46 BV Trí Đức 219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, HN 04 9429 999 Chị Thu Thủy 

47 Nha khoa OZ 11/38 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 04 6294 2675 
Chị Thu  

098 535 6684 

48 PK Đa khoa Viet Sing 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 04 3943 8888 
Ms. Thúy  

091 483 8080 

49 BV Đa khoa MEDLATEC 42-44 Nghĩa Dũng – Ba Đình – Hà Nội 04 3716 2066               
Ms. Huyền  

091 875 4599 

BÌNH DƢƠNG 

NỘI TRÚ    

50 BV Mỹ Phƣớc 
Đường TC3, Thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát 

0650 355 3657 0650 355 3659 

 

* Các Bệnh viện/phòng khám có đánh dấu (*) chỉ được bảo lãnh chi phí điều trị răng; 

** Danh sách bệnh viện bảo lãnh viện phí của PTI thường xuyên được cập nhật tại website: pti.com.vn 


